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1. Tên học phần: Kỹ thuật lập trình                     - Mã học phần : 10207
2. Khoa phụ trách: Công nghệ thông tin
3. Họ tên các giảng viên giảng dạy: 

3.1. Họ và tên: Lương Vĩ Minh
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
· Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ thông tin
· ĐT:0934190972; 
email: lvminh@fit.hcmus.edu.vn
- 
Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ phần mềm
3.2. Họ và tên: Thái Huy Tân

· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
· Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ thông tin
· ĐT: 01683410784        ; email:tanth@uit.upt.edu.vn
-
Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ phần mềm
4. Số tín chỉ: 4
5. Phân bổ thời gian (tiết): 45 tiết

· Lên lớp: 45 tiết

· Tự học: 135 tiết

6. Học phần tiên quyết: Tin học đại cương
7. Mục tiêu của học phần:
Giúp sinh viên nắm được những kiến thức bổ sung về C/C++ như kiểu dữ liệu có cấu trúc, mảng, con trỏ, cấp phát động, file. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho sinh viên những kiến thức về phân tích, đánh giá độ phức tạp của giải thuật, đồng thời cũng cung cấp các giải thuật và kỹ thuật lập trình để giải quyết bài toán thực tế cũng như nâng cao hiệu quả của các chương trình máy tính.

8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.

- Kiến thức: 
1. Nắm những kiến thức bổ sung về C/C++. 
2. Kiến thức về phân tích, đánh giá độ phức tạp của giải thuật, đồng thời cũng cung cấp các giải thuật và kỹ thuật lập trình để giải quyết bài toán thực tế cũng như nâng cao hiệu quả của các chương trình máy tính.

- Kỹ năng: 
3. Có khả năng đưa ra một giải pháp lập trình hướng đối tượng cho các bài toán ở quy mô tương đối đơn giản. 

4. Đánh giá được độ phức tạp của giải thuật

- Thái độ:
5. Có ý thức rèn luyện kỹ năng làm việc chính xác, cẩn thận và theo phong cách công nghiệp, hệ thống.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
9. Nội dung học phần:

9.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

9.2. Nội dung học phần

	STT
	Tên chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết
	TL

TH
	CĐR

	
	
	
	TC
	TL
	BT
	TH
	
	

	1
	Chương 1: Bổ sung kiến thức về C/C++  


	1. Kiểu dữ liệu có cấu trúc

2. Files và streams

3. Tạo, đọc, ghi và cập nhật file. 

4. Xử lý file truy xuất tuần tự

5. Con trỏ, cấp phát bộ nhớ động

6. Thao tác mẫu.

7. Sinh viên thực hành
	2
	
	4
	4
	
	[1]

	2
	Chương 2: Kỹ thuật xử lý trên bảng 1 chiều, 2 chiều 


	1. Lính canh

2. Xử lý số lớn

3. Lập trình trò chơi 

4. Bảng phương án

5. Loang trên bảng 2 chiều 

6. Sinh viên thực hành
	4
	
	4
	4
	
	[1,2]

	3
	Chương 3: Con trỏ 


	1. Khái niệm con trỏ

2. Con trỏ trong mảng

3. Các phương pháp truyền tham số.

4. Sinh viên thực hành
	4
	
	2
	4
	
	[1]

	4
	Chương 4:  Phương pháp duyệt


	1. Vét cạn

2. Quay lui.

3. Đệ quy

4. Khử đệ quy

5. Duyệt có đặt cận.

6. Sinh viên thực hành
	2
	
	2
	2
	
	[1,2]

	5
	Chương 5:  Giải thuật sinh 


	1. Sinh nhị phân 

2. Sinh tập con.

3. Sinh tổ hợp.

4. Sinh chỉnh hợp

5. Xử lý bit

6. Sinh viên thực hành
	2
	
	2
	2
	
	[1,2]

	6
	Chương 6:  Quy hoạch động
	1. Bài toán cái túi

2. Bài toán nhân một dãy ma trận

3. Bài toán dãy con tăng nghiêm ngặt dài nhất

4. Bài toán xâu con chung dài nhất
	
	
	2
	2
	
	[1,2,3,4,5]

	Tổng cộng
	45
	
	


10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần:

Sinh viên có thể sử dụng kiến thức của môn học trong việc tổng hợp. phân tích đánh giá hoạt động doanh nghiệp thương mại
· Phần lý thuyết được giảng dạy trên lớp 10 buổi.  Những thắc mắc, nếu có,  của sinh viên sẽ được giải đáp trong thời gian lên lớp, ở những thời điểm thuận lợi nhất cho học tập và nghiên cứu.

· Phần thực hành được tổ chức theo nguyên tắc học nhóm , mỗi nhóm học tập gồm 6 đến 10 sinh viên tự hình thành và nộp danh sách cho giáo viên vào tuần thứ 2 của chương trình. Nhóm học tập phải hoàn thành những yêu cầu sau :

     + Sinh viên cần làm việc tích cực bằng cách tự tìm hiểu các tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo, làm bài tập, chuẩn bị tình huống ở nhà trước khi vào lớp theo lịch học.

     + Sinh viên sẽ nhận một cuốn bài tập ứng dụng, họp nhóm học tập để giải các bài tập này và các nhóm sẽ được mời bất chợt giải đáp trên lớp khi có yêu cầu theo lịch học bên dưới.

·      + Sinh viên sẽ được mời trả lời câu hỏi bất chợt trong lớp học sau từng phần giảng. (Sinh viên phát biểu đúng sẽ được Ban Cán Sự  ghi nhận cộng vào điểm chuyên cần)   

· Phương pháp giảng dạy ở môn học này là sử dụng bài giảng bằng PowerPoint, nhưng sinh viên  phải ghi chép thêm. 
· Trong quá trình học, Sinh viên áp dụng thảo luận theo cặp đôi, thuyết trình, đóng kịch tình huống (nếu cần)
· Trong giờ học Sinh viên tuyệt đối không nói chuyện và để điện thoại ở chế độ rung.
· Vào tuần thứ 8, sinh viên phải làm một bài kiểm tra giữa kỳ chiếm 20 % tổng số điểm
· Cuối học kỳ, sinh viên sẽ có một bài thi dài 60 phút hình thức  trắc nhiệm và tự luận.
11. Phương pháp đánh giá học phần: 
	Những nội dung

cần đánh giá
	Số lần đánh giá
	Trọng số (%)

	Dự lớp
	10
	10

	Thảo luận
	
	

	Bản thu hoạch
	
	

	Thuyết trình
	1
	5

	Bài tập
	1
	5

	Thi giữa học kỳ
	1
	30

	Thi cuối học kỳ
	1
	50

	
	
	Tổng: 100%


· Vì lớp đông, giảng viên sẽ không điểm danh từng buổi học mà sẽ điểm danh bất chợt 10 buổi trong suốt quá trình học. Nếu Sinh viên nào vắng 1 buổi sẽ bị trừ 1 điểm trong cột điểm chuyên cần. Sinh viên đi học trễ 15 phút sẽ coi như vắng mặt buổi học hôm đó. Điểm chuyên cần (10 % tổng số điểm ) của sinh viên còn được đánh giá qua việc làm các bài tập trong lớp, phát biểu hay qua các bài tập tình huống.
· Tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài: Sinh viên khi phát biểu đúng sẽ được cộng 1 điểm thưởng vào điểm chuyên cần (nếu điểm chuyên cần đã tối đa thì sẽ được cộng vào điểm thi giữa học kỳ)
·  Khi giảng viên yêu cầu một nhóm nào đó lên trình bày một tình huống hoặc làm bài tập, toàn bộ nhóm đó sẽ bị 0 điểm nếu trường hợp sau đây xảy ra: không chuẩn bị gì hết; và thành viên nào vắng mặt sẽ bị 0 điểm. Đối với cá nhân, khi giảng viên yêu cầu một cá nhân trả lời một câu hỏi có tính bất kỳ, cá nhân đó sẽ bị 0 điểm nếu: (a) vắng mặt, và (b) không trả lời được.

· Có hành động gian dối: Nếu sinh viên có hành động gian dối trong quá trình làm bài kiểm tra, bài thi, bài tập nộp cho giảng viên (sao chép bài của bạn; xem tài liệu trong quá trình thi, kiểm tra; đạo văn…) thì sẽ bị điểm 0.
12. Học liệu

12.1.Tài liệu chính: 
· Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming – Vol. 2, 3rd Edition, Addison Wesley, 1997. 
12.2 Tài liệu tham khảo: 
· Steven S. Skiena, Miguel A. Revilla, Programming Challenges, Springer, 2003.

· Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, The C programming language (2Ed), Prentice Hall, 1988. 
12.3. Tư liệu trực tuyến:

13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

 14. Kế hoạch giảng dạy : 
Tuần 1 Bổ sung kiến thức về C/C++  
-Giáo viên ôn lại các kiến thức về ngôn ngữ C/C++

-Nói về nội dung môn học, cách thức tính điểm và hình thức thi cuối kỳ

1. Kiểu dữ liệu có cấu trúc

2. Files và streams

3. Tạo, đọc, ghi và cập nhật file. 

4. Xử lý file truy xuất tuần tự

5. Con trỏ, cấp phát bộ nhớ động

6. Thao tác mẫu.
Tuần 2: Kỹ thuật xử lý trên bảng 1 chiều, 2 chiều
1. Lính canh

2. Xử lý số lớn

3. Lập trình trò chơi 

Tuần 3: Thực hành 1
Tuần 4: Kỹ thuật xử lý trên bảng 1 chiều, 2 chiều (tt)
4. Bảng phương án

5. Loang trên bảng 2 chiều 
Tuần 5: Thực hành 2
Tuần 6: Con trỏ
1. Khái niệm con trỏ

2. Con trỏ trong mảng

3. Các phương pháp truyền tham số.
Tuần 7: Thực hành 3
Tuần 8: Phương pháp duyệt
1. Vét cạn

2. Quay lui.

3. Đệ quy

Tuần 9: Thực hành 4
Tuần 10: Phương pháp duyệt (tt)
4. Khử đệ quy

5. Duyệt có đặt cận.
Tuần 11: Thực hành 5

Tuần 12: Giải thuật sinh
1. Sinh nhị phân 

2. Sinh tập con.

3. Sinh tổ hợp.

4. Sinh chỉnh hợp

5. Xử lý bit
Tuần 13: Thực hành 6
Tuần 14: Quy hoạch động
1. Bài toán cái túi

2. Bài toán nhân một dãy ma trận

3. Bài toán dãy con tăng nghiêm ngặt dài nhất

4. Bài toán xâu con chung dài nhất 

Tuần 15: Thực hành và ôn tập

15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 
- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường
- Hình thức thi: Thực hành trên máy
                                                                  Phan Thiết, ngày      tháng      năm 2017

	
Người biên soạn
	Trưởng khoa

TS. Phạm Đình Trung
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